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SỞ GD&ĐT TP.HỒ CHÍ MINH
CỤM 7

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 04 trang)

ĐỀ THỰC TẬP THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

Thời gian: 50 phút, không kể thời gian phát đề

MÃ ĐỀ: 501

Số báo danh…………………………….. Họ và tên học sinh:…………………………………..

Câu 1: Thời cơ “ ngàn năm có một ” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tồn tại trong khoảng thời
gian nào?

A. Từ sau khi Nhật đầu hàng đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
B. Từ trước khi Nhật đầu hàng đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
C. Từ sau khi Nhật đầu hàng đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
D. Từ trước khi Nhật đầu hàng đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Câu 2: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là gì?

A. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.
B. Xây dựng được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng.
C. Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh.
D. Vai trò lãnh đạo của Đảng và sự hình thành liên minh công - nông.

Câu 3: Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận quyền nào cho các nước Đông
Dương?

A. Quyền dân tộc cơ bản.
B. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời.
C. Quyền được hưởng độc lập, tự do.
D. Quyền tổ chức Tổng tuyển cử tự do.

Câu 4: Xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Đảng và nhà nước Việt Nam đã
vận dụng vào lĩnh vực kinh tế hiện nay là

A. hợp tác với các nước châu Âu.
B. hợp tác với các nước trong khu vực.
C. hợp tác và phát triển.
D. hợp tác và đầu tư.

Câu 5: Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi dã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân
dân ta trên toàn miền Nam sang giai đoạn

A. phản công chiến lược.
B. tổng tiến công chiến lược.
C. tiến công chiến lược.
D. phòng ngự chiến lược.

Câu 6: Trước khi thực dân Pháp xâm lược vào giữa thế kỉ XIX, Việt Nam là

A. quốc gia phong kiến, nửa thuộc địa.
B. quốc gia bị thực dân phương Tây xâm lược.
C. quốc gia phong kiến độc lập, có chủ quyền.
D. quốc gia độc lập, có chủ quyền nhưng lệ thuộc vào nhà Thanh.
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Câu 7:Mục tiêu đấu tranh trong giai đoạn 1936- 1939 được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là
gì?

A. Tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
B. Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc.
C. Đánh đế quốc - phát xít.
D. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

Câu 8: Nội dung nào trong Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam có ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp
giải phóng miền Nam?

A. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt.
B. Các bên để cho nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua cuộc

tổng tuyển cử tự do.
C. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
D. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh...

Câu 9: Trong những năm 1919- 1925, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa như thế nào đối với
việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.
B. Chuẩn bị về lí luận cho sự ra đời của Đảng.
C. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng.
D. Tạo ra bước ngoặt cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 10: Con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì khác so với bậc tiền bối?

A. Tìm cách chấn hưng dân khí để đuổi Pháp về nước.
B. Tìm sự trợ giúp của Nhật Bản để chống Pháp.
C. Sang các nước phương Tây, đến nước Pháp tìm hiểu về nước Pháp...
D. Bất hợp tác với Pháp để Pháp tự động rút lui.

Câu 11: Bài học kinh nghiệm từ việc kí hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) được Đảng ta vận dụng như thế
nào trong chính sách đối ngoại hiện nay?

A. Sự đồng thuận trong việc giải quyết tranh chấp.
B. Lợi dụng sự ủng hộ của quốc tế.
C. Kiên trì trong đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia.
D. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.

Câu 12: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) xác
định hình thức của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là

A. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
B. đi từ đấu tranh chính trị, tiến lên khởi nghĩa vũ trang.
C. đi từ khởi nghĩa từng phần, tiến lên tổng khởi nghĩa.
D. khởi nghĩa từng phần kết hợp tông khởi nghĩa.

Câu 13: Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, tình hình nước ta gặp nhiều khó khăn, trong đó nguy
hiểm nhất là gì?

A. Ngoại xâm và nội phản phá hoại.
B. Nội phản và nạn đói tiếp tục đe dọa đời sống của nhân dân.
C. Các tệ nạn xã hội cũ, hơn 90% dân số bị mù chữ.
D. Ngoại xâm và chính quyền cách mạng còn non trẻ.
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Câu 14: Đặc điểm nổi bật về chính sách đối ngoại của Mĩ qua các đời Tổng thống từ năm 1945 đến
năm

2000 là gì?

A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và khống chế các nước đồngminh.
B. Tiến hành chạy đua vũ trang và chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Hình thức thực hiện khác nhau, nhưng đều muốn thống trị thế giới.
D. Tiến hành chiến tranh xâm lược và chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Câu 15: Biện pháp được Mĩ và chính quyền Sài Gòn coi như “xương sống” và “quốc sách” ở miền
Nam Việt Nam trong những năm 1961- 1965 là

A. lập các “khu trù mật”.
B. dồn dân lập “ấp chiến lược”.
C. lập các “vành đai trắng” để dễ bề khủng bố cách mạng.
D. phong tỏa biên giới, vùng biển để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

Câu 16: Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm các tầng lớp và giai cấp nào?

A. Địa chủ, nông dân, công nhân, tự sản.
B. Địa chủ, nông dân, tiểu tư sản, tư sản.
C. Địa chủ, nông dân, công nhân.
D. Địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

Câu 17: Năm 1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông đã thành lập

A. Việt Nam Quang phục hội.
B. phong trào Đông du.
C. Hội Duy tân.
D. phong trào Duy tân.

Câu 18: Đâu không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa về kinh tế ngày nay?

A. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế.
B. Sự sáp nhập các công ty thành những tập đoàn lớn.
C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ quốc tế.

Câu 19: Vì sao trong những năm 60- 70 của thế kỷ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển sang
chiến lược kinh tế hướng ngoại?

A. Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
B. Cải thiện quan hệ với các nước Đông Dương.
C. Chiến lược kinh tế hướng nội không còn phù hợp, bộc lộ nhiều hạn chế.
D. Không muốn phụ thuộc vào nguồn vốn và thị trường bên ngoài.

Câu 20: Nội dung nào sau đây sai khi nói về thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Dánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng.
B. Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc.
C. Là thắng lợi mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc.
D. Là thắng lợi vĩ đại và giành độc lập dân tộc từ Pháp- Nhật.

Câu 21: Sau khi không chiếm được Đà Nẵng, năm 1859 Pháp quyết định đưa quân vào



Trang 4/6 – Mã đề thi 501

A. Gia Định.
B. Vĩnh Long.
C. Định Tường.
D. Biên Hòa.

Câu 22: Nội dung nào sau đây sai khi nói đến ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đối
với dân tộc ta?

A. Đánh dấu bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp.
B. Là thắng lợi quyết định buộc Pháp phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ.
C. Đánh dấu nhân dân ta đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
D. Đây là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Câu 23: Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì thể hiện sự
cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu?

A. Thế cân bằng sức mạnh về kinh tế và quân sự.
B. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và hạt nhân nói riêng.
C. Thế cân bằng về sức mạnhkhả năng chinh phục vũ trụ và kinh tế.
D. Thế cân bằng sức mạnh về quốc phòng và quân sự.

Câu 24: Sự kiện lịch sử nào diễn ra vào ngày 6- 7- 1946?

A. Việt Nam và Pháp kí bản Tạm ước.
B. Quốc hội đồng ý lưu hành tiền Việt Nam
C. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I.
D. Thông qua bản hiện pháp đầu tiên.

Câu 25: Sự nhân nhượng của Anh, Pháp trong những năm 30 của thế kỉ XX đối với phe phát xít thể
hiện qua sự kiện nào?

A. Không chi viện cho Ba Lan khi bị Đức tấn công.
B. Hội nghị Muynich.
C. Từ chối hợp tác với Liên Xô.
D. Làm ngơ trước hành động xâm lược của phe phát xít.

Câu 26: Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ cơ bản sụp đổ ở châu Phi được đánh dấu bằng
sự kiện nào?

A. Nửa sau thập kỉ 50, nhiều nước Bắc Phi và Tây phi giành được độc lập.
B. Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích, Angola.
C. Năm 1960, các thuộc địa còn lại ở châu Phi đã giành độc lập.
D. Sau cuộc bầu cử dân chủ (4/1994), Nelson Mandela trở thành vị Tổng thống người da đen đầu

tiên trong lịch sử Cộng hòa Nam Phi.

Câu 27:Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới về kinh tế là

A. cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp.
B. phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
C. phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
D. xây dựng bước đầu về cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Câu 28: Trong kế hoạch giải phóng miền Nam, chủ trương nào thể hiện sự đúng đắn, linh hoạt của
Đảng ta?
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A. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.
B. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm

1975.
C. Tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân.
D. Xác định cả năm 1975 là thời cơ để giải phóng miền Nam.

Câu 29: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - công nghệ lần hai

A. Anh.
B. Liên Xô.
C. Nhật Bản.
D. Mī.

Câu 30: Nội dung nào đúng nhất sau vụ khủng bố ngày 11- 2- 2001 ở Mĩ ?

A. A.Chủ nghĩa khủng bố không chỉ là vấn đề riêng nước Mĩ mà là vấn đề chung của thế giới.
B. Nước Mĩ luôn đứng trước nguy cơ khủng bố và an ninh chính trị bị đe dọa.
C. Các nước Đông Nam Á đang đứng trước nguy cơ bị tấn công và khủng bố.
D. Mĩ và các nước Tây Âu luôn đứng trước nguy cơ bị tấn công và khủng bố.

Câu 31: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với thế giới là

A. tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
B. thế giới bắt đầu có trật tự “hai cực”.
C. đã làm thay đổi cục diện thế giới.
D. tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

Câu 32: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

A. chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tấn công của Pháp
B. cuộc phản công lớn đầu tiên của ta giành thắng lợi.
C. chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của ta, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài.
D. buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài với ta.

Câu 33: Điểm giống nhau cơ bản nhất về tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh
là

A. đều có tư tưởng bạo động và cải cách.
B. đều xuất phát từ lòng yêu nước và theo xu hướng dân chủ tư sản.
C. đều dựa vào Nhật Bản để giành độc lập.
D. đều thiết lập chế độ Cộng hòa sau khi giành độc lập.

Câu 34: Sự khác biệt cơ bản về lực lượng của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược
“Chiến tranh đặc biệt” là gì?

A. Quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất.
B. Quân đồng minh của Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất.
C. Quân đội Sài Gòn giữ vai trò quan trọng nhất.
D. Quân đội viễn chinh Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất.

Câu 35: So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897- 1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ
hai (1919-1929) có đặc điểm gì khác ?

A. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.
B. Tăng cường đầu tư vào vào lĩnh vực nông nghiệp và khai thác mỏ.
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C. Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.
D. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên ở các nước thuộc địa.

Câu 36: Sự kiện đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mĩ - Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai

A. Mĩ xây dựng căn cứ quân sự trên đất Nhật Bản.
B. Mĩ viện trợ cho Nhật Bản để khôi phục phát triển kinh tế.
C. Mĩ đóng quân tại Nhật Bản.
D. Hiệp ước an ninh Mĩ- Nhật được kí kết.

Câu 37: Tham dự Hội nghị Ianta gồm nguyên thủ đại diện cho các quốc gia nào?

A. Anh, Pháp, Mĩ.
B. Liên Xô, Mĩ, Anh.
C. Liên Xô, Mĩ, Pháp.
D. Anh, Pháp, Liên Xô.

Câu 38: Nội dung nào không phải là mục đích của ta trong chiến dịch Biên giới năm 1950?

A. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
B. Khai thông biên giới Việt - Trung.
C. Tiêu diệt bộ phận sinh lực địch.
D. Buộc Pháp phải thay đổi chiến lược đánh ta.

Câu 39: Cuộc tiến công chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953-1954 nhằm mục đích là

A. làm thất bại âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp- Mĩ.
B. phân tán, tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai.
C. đập tan từng bước kế hoạch Nava.
D. tiêu diệt lực lượng chủ lực địch, kết thúc chiến tranh.

Câu 40: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” (1959 1960) là gì?

A. Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyên từ thể giữ gìn lực lượng sang thể
tiến công.

B. Đưa nhân dân lên làm chủ nhiều thôn xã.
C. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.
D. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

ĐÁP ÁN


